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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

Bản án số: 13/2023/HNGĐ-ST 

          Ngày: 28-02-2023 

           /v   r n     p v       n  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngu ễn Ngọ   ũ. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông C o Đìn  N ân. 

Ông Lê  ăn Hoàng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  rịn    ị Lan Anh – Cán bộ  ò  án n ân dân 

 u ện Đ, tỉn  Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng tham gia 

phiên tòa: Bà Ngu ễn   ị P ương – Kiểm sát viên. 

Ngà  28 t áng 02 năm 2023, t i tr  s   oà án n ân dân  u ện Đ, tỉn  

Lâm Đồng   t    sơ t  m   ng    i v  án t      số 231/2022/ L   – HNGĐ 

ngà  17 t áng 5 năm 2022 v  v  việ :  Tranh chấp về ly hôn” t  o  u  t  ịn  

 ư  v  án r    t    số 120/2022/ Đ    -HNGĐ ngà  22 t áng 11 năm 2022, 

   ng báo v  t ời gi n,  ị   iểm m    i p iên toà số 20/ B-TA ngày 

02/02/2023, giữ   á   ương sự:  

1. Nguyên đơn:
 
Bà  rần   ị Bí   L, sin  năm: 1987. 

Đị    ỉ: Thôn Đ, xã Đ,  u ện Đ, tỉn  Lâm Đồng.  

Đị    ỉ liên    :  ố 124,  ường T, p ường 8, t àn  p ố Đ, tỉn  Lâm 

Đồng. 

2.    đơn  Ông  rần  ăn H, sin  năm: 1985.  

Đị    ỉ: Thôn Đ, xã Đ,  u ện Đ, tỉn  Lâm Đồng.  

 (Bà L  ó mặt,  ng H  ó  ơn   t    v ng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và bản tự khai của nguyên đơn bà Trần Th   ích L 

trình bày:  
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-    qu n  ệ   n n ân: Bà và  ng H   t   n ngà  26/11/2007,  ó  ăng    

  t   n t i Ủ  b n n ân dân  ã Đ,  u ện Đ, tỉn  Lâm Đồng ngà  26/11/2007. 

H n n ân  oàn toàn tự ngu ện,  ó tổ   ứ   ễ  ưới  ỏi,  ó t ời gi n tìm  iểu 

n i u năm.   u   i  ưới vợ   ồng sin  sống t i t  n Đ, xã Đ,  u ện Đ. Qúa 

trìn  vợ   ồng   ung sống t ời gi n  ầu t ì   n  p ú , năm 2018 t ì b t  ầu 

p át sin  mâu t uẫn. Ngu ên n ân t ì n i u mâu t uẫn tìn   ảm    ng t ể giải 

qu  t  ượ ,  ung  ột gi   ìn   ả  r     ng t ể  àn g n  ượ ,    ng  ó ti ng 

nói   ung,    ng  ồng qu n  iểm sống, vợ   ồng    ng  òn  êu t ương n  u, 

 ời sống   ung vợ   ồng  ã    m dứt, năm 2020   n n      ng sống   ung với 

n  u, m n   i n   sống    ng qu n tâm   n n  u. N   bà  á   ịn  tìn   ảm vợ 

  ồng    ng  òn, mâu t uẫn trầm trọng, m    í     n n ân    ng   t  ượ , bà 

   ng t ể ti p t   du  trì qu n  ệ   n n ân nên bà  êu  ầu      n  ng H. 

-     on   ung: Ông bà  ó 03  on   ung  à   áu  rần C  n N, sinh ngày 

01/6/2009,   áu  rần N ật L, sin  ngà  25/10/2010,   áu  rần N ật H, sinh 

ngày 04/10/2013. 

K i      n bà  rần   ị Bí   L  êu  ầu  ng  rần  ăn H nuôi 03 con 

chung.  

     p dưỡng: Ông H  êu  ầu t ì bà   p dưỡng nu i  on   ung. 

-    tài sản   ung và nợ   ung: K  ng  êu  ầu  ò  án   m   t giải 

qu  t. 

Theo đơn b  đơn ông Trần   n H trình bày:  

Ông H  ó  ơn    ng ị   t    v ng mặt t i   p sơ t  m và p ú  t  m. 

 ò  án  ã ti n  àn   ò  giải n ưng    ng t àn  và bị  ơn  ng  rần  ăn 

H  ó  ơn    ng ị    ng  ò  giải và   t    v ng mặt. 

  i p iên tò    m n  , ngu ên  ơn vẫn giữ ngu ên  êu  ầu    i  iện. 

* Ý  i n  ủ    i diện  iện  iểm sát n ân dân  u ện Đ:  

-    việ  tuân t  o p áp  uật:    m p án  ã t ự   iện việ  tuân t  o p áp 

 uật  úng qu   ịn   ủ  Bộ  uật  ố t ng dân sự; Hội  ồng   t    và t ư    t i 

p iên tò  t ự   iện  úng t  o qu   ịn   ủ  Bộ  uật  ố t ng dân sự; Ngu ên  ơn 

t ự   iện  úng qu  n và ng ĩ  v   ủ  mìn  t  o qu   ịn   ủ  Bộ  uật  ố t ng 

dân sự. Bị  ơn   ư  t ự   iện  úng qu  n và ng ĩ  v   ủ  mìn  t  o qu   ịn  

 ủ  Bộ  uật  ố t ng dân sự. 

-    nội dung v  án: Đ  ng ị    p n ận  êu  ầu      n  ủ  bà  rần   ị 

Bích L,      o bà  rần   ị Bí   L với  ng  rần  ăn H      n.     on   ung: 

Giao con chung tên  rần C  n N, sin  ngà  01/6/2009,   áu  rần N ật L, sinh 

ngà  25/10/2010,   áu  rần N ật H, sinh ngày 04/10/2013   o  ng  rần  ăn H 

trự  ti p   ăm só , nu i dưỡng   o   n ngà   on   ung t àn  niên. Bà L không 

p ải   p dưỡng nu i  on   ung. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  u   i ng iên  ứu  á  tài  iệu  ó trong  ồ sơ v  án,  ăn  ứ vào tài  iệu, 

  ứng  ứ  ã  ượ    m   t t i p iên tò  và  ăn  ứ vào   t quả tr n  t ng t i 

phiên tò , Hội  ồng   t    n ận  ịn : 

 1     tố t ng: Đâ   à v  án   r n     p v       n  giữ  ngu ên  ơn bà 

 rần   ị Bí   L và bị  ơn  ng  rần  ăn H.    o qu   ịn  t i   oản 1 Đi u 28, 

 iểm     oản 1 Đi u 35,  iểm     oản 1 Đi u 39 Bộ  uật  ố t ng dân sự năm 

2015 t uộ  t  m qu  n giải qu  t  ủ   ò  án n ân dân  u ện Đ, tỉn  Lâm 

Đồng.  

  i p iên tò    m n  , bị  ơn  ng  rần  ăn H  ó  ơn   t    v ng mặt. 

Do  ó, Hội  ồng   t     ần áp d ng Đi u 227, 228  ủ  Bộ  uật  ố t ng dân sự 

 ể   t    v ng mặt bị  ơn  ng  rần  ăn H.  

[2]    qu n  ệ   n n ân:   t t      n n ân giữ  bà L và ông H là hoàn 

toàn tự ngu ện,  ó tổ   ứ   ỏi,  ưới t  o p ong t   tập quán, có  ăng      t   n 

t i Ủ  b n n ân dân xã Đ,  u ện Đ ngày 26/11/2007.  uá trìn  vợ   ồng   ung 

sống t ời gi n  ầu   n  p ú ,   n  ầu năm 2018 t ì p át sin  mâu t uẫn. 

Ngu ên n ân mâu t uẫn do vợ   ồng    ng  ó sự t ống n  t trong việ   àm ăn, 

 â  dựng  in  t  gi   ìn  vợ   ồng t ường  u ên  ãi vã,    i bới n  u, mặ  dù 

 ã  ố  àn g n n i u  ần n ưng mâu t uẫn ngà   àng trầm trọng  ơn, m n   i 

n   sống, m i người   một nơi,    ng  òn qu n tâm  ẫn n  u và    ng  ó trá   

n iệm  ối với n  u,  ời sống   ung vợ   ồng  ã    m dứt t  giữ  năm 2020 

  n n  . Bà  ã  ên Đ  àm ăn, sin  sống   o   n n  . B  người  on   ung  iện 

do ông H   ăn só  nu i dưỡng, tài sản n à,   t  ng bà tự t oả t uận    ng  êu 

 ầu  oà án   m   t, bà  ã  ể n à,   t   o  ng H   và nu i  á   on.  oà án  ã 

triệu tập ông H n i u  ần, bản t ân  ng H  ũng    ng  ó t iện   í  àn g n gi  

 ìn .   t t      n n ân giữ  bà L và  ng H tìn  tr ng mâu t uẫn trầm trọng,  ời 

sống   ung  ã    m dứt, m    í    ủ    n n ân    ng   t  ượ  nên    p n ận 

 êu  ầu  ủ  bà L  ượ       n ông H  à p ù  ợp,  úng p áp  uật.  

 3      on   ung:  ợ   ồng  ng bà  ó 03  on   ung  à   áu  rần C  n 

N, sin  ngà  01/6/2009,   áu  rần N ật L, sin  ngà  25/10/2010,   áu  rần 

N ật H, sin  ngà  04/10/2013  iện do  ng H trự  ti p nu i dưỡng. Cá   on   ng 

 ọ   àn  ổn  ịn  t i  ã Đ,  òn bản t ân bà L  i  àm t uê trên t àn  p ố Đ. Mặt 

  á , ngu ện vọng  ủ   á   on   với  ng H. Ông H  ũng không  ó  êu  ầu   p 

dưỡng, bà L  ồng    ể  ng H   ăm só , nu i dưỡng 03   áu nên  ần gi o b  

cháu cho ông H   ăm só , nu i dưỡng  à  ó  ăn  ứ,  úng p áp  uật. Bà L không 

p ải   p dưỡng nu i  on   ung. 

[4]  ề tài  ản chung và n  chung  Ông, bà    ng  êu  ầu  ò  án giải 

qu  t nên Hội  ồng   t      ông xem xét. 
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[5]  ề án phí  Buộ  bà  rần   ị Bí   L p ải   ịu 300.000 ồng án p í  in 

     n t  o qu   ịn   ủ  p áp  uật.  

 ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

   Căn  ứ   oản 1 Đi u 28,  iểm     oản 1 Đi u 35,  iểm     oản 1 Đi u 

39,  á  Đi u 147, 220, 227, 228, 232, 264, 266 và Đi u 267  ủ  Bộ  uật  ố t ng 

dân sự; 

   Căn  ứ   oản 1 Đi u 51, Đi u 53,   oản 1 Đi u 56, Đi u 58,   oản 2 

Đi u 81, Đi u 110, Đi u 116, Đi u 117 Luật H n n ân và Gi   ìn  năm 2014; 

   Căn  ứ Ng ị qu  t số 326/2016/UB   H14 ngà  30/12/2016 qu   ịn  

v  mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản    và s  d ng án p í và  ệ p í  ò  án; 

 Xử:  

-    qu n  ệ   n n ân: C  p n ận  êu  ầu      n  ủ  bà  rần   ị Bí   L, 

     o bà  rần   ị Bí   L với  ng  rần  ăn H ly hôn. 

-     on   ung: Giao con chung tên  rần C  n N, sinh ngày 01/6/2009, 

  áu  rần N ật L, sinh ngày 25/10/2010 và   áu  rần N ật H, sinh ngày 

04/10/2013   o  ng  rần  ăn H trự  ti p   ăm só , nu i dưỡng   o   n ngà  

con chung thành niên.  

-      p dưỡng: Bà  rần   ị Bí   L    ng p ải   p dưỡng nu i  on 

chung. 

 u  n  i   i t ăm nom  on,   ăm só  nu i dưỡng, giáo d    on;  u  n 

t     ổi người trự  ti p nu i  on;  êu  ầu   p dưỡng  ượ  t ự   iện t  o qu  

 ịn   ủ  Luật   n n ân và gi   ìn .  

-    án p í: Buộ  bà  rần   ị Bí   L p ải   ịu 300.000  ồng án p í  in 

     n,  ượ  tr  vào số ti n 300.000  ồng, bà  rần   ị Bí   L  ã t m nộp t  o 

biên   i t u t m ứng án p í,  ệ p í  ò  án số 0007508 ngà  12 t áng 5 năm 2022 

 ủ  C i     Thi  àn  án  u ện Đ, tỉn  Lâm Đồng. N ư vậ , bà  rần   ị Bí   L 

 ã nộp  ủ án p í   n n ân và gi   ìn  sơ t  m. 

Trường  ợp bản án, qu  t  ịn   ượ  t i  àn  t  o qu   ịn  t i Đi u 2 

Luật Thi  àn  án dân sự  ã  ượ  s    ổi bổ sung năm 2015 t ì người  ượ  t i 

 àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự  ó qu  n t ỏ  t uận t i  àn  án, 

qu  n  êu  ầu t i  àn  án, tự ngu ện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng     t i  àn  án 

t  o qu   ịn  t i  á  Đi u 6, Đi u 7, Đi u 7 , Đi u 7b và Đi u 9 Luật Thi  àn  

án dân sự  ã  ượ  s    ổi bổ sung năm 2015;   ời  iệu t i  àn  án  ượ  t ự  

 iện t  o qu   ịn  t i  i u 30 Luật Thi  àn  án dân sự  ã  ượ  s    ổi bổ sung 

năm 2015.  

 rong   n 15 ngà   ể t  ngà  tu ên án bà  rần   ị Bí   L  ó qu  n 

  áng  áo  ể  ò  án n ân dân tỉn  Lâm Đồng   t    p ú  t  m. Riêng ông 
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 rần  ăn H có qu  n   áng  áo trong   n 15 ngà     t  ngà  n ận  ượ  bản án 

 oặ  niêm   t  ể  ò  án tỉn  Lâm Đồng   t    p ú  t  m. 

Nơi nhận:  

- Cá   ương sự; 

-  K   u ện Đ;    

- CC  HAD   u ện Đ; 

-  AND tỉn  Lâm Đồng; 

- Ủ  b n n ân dân  ã Đ, 

 u ện Đ, tỉn  Lâm Đồng 

( ố 83, ngà  26/11/2007; 

- Lưu  ồ sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Vũ 

 


